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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý  

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh  

6 tháng đầu năm 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/02/2026 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 06/02/2026 của Hội đồng 

Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về hoạt động của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng năm 2026; Kế hoạch số 

41/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành phố về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 

2026 và Công văn số 2355/STP-PBGDPL ngày 26/5/2026 của Sở Tư pháp về 

việc thực hiện báo cáo sơ kết công tác tư pháp và báo cáo thống kê kỳ 06 tháng 

đầu năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả hoạt động công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 06 tháng đầu năm 2026 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã phổ biến, 

quán triệt thực hiện hiệu quả: Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/02/2026 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 

2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 

06/02/2026 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về 

hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải 

Phòng năm 2026; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành 

phố về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng năm 2026; Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 13/10/2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 

17/5/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 

24/9/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW 

ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi 

hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND thành phố và Hội đồng Phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành phố tới toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động thuộc Sở.  
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- Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện cụ thể như sau: 

+ Kế hoạch số 91/KH-SKHCN ngày 13/02/2026 thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026; 

+ Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 10/01/2026 tổ chức Hội nghị triển khai 

quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học 

công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; 

+ Kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 20/01/2026 triển khai thực hiện 06 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và 04 Quyết định của Ủy ban nhân 

dân thành phố cụ thể hóa Nghị quyết 226/2025/QH15 trong lĩnh vực khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

+ Kế hoạch số 97/KH-SKHCN ngày 27/02/2026 tổ chức Hội nghị đối thoại 

và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất 

lượng năm 2026; 

+ Kế hoạch số 123/KH-SKHCN ngày 16/3/2026 tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều và biện pháp hướng dẫn thi hành Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật; 

+ Kế hoạch số 129/KH-SKHCN ngày 17/3/2026 tổ chức Hội nghị đối thoại 

doanh nghiệp thành phố tại Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2026 - 2028; 

+ Kế hoạch số 150/KH-SKHCN ngày 31/3/2026 tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; 

+ Kế hoạch số 151/KH-SKHCN ngày 31/3/2026 tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; 

+ Kế hoạch số 152/KH-SKHCN ngày 01/4/2026 tổ chức Hội nghị tập huấn, 

nâng cao nhận thức và năng lực về Sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích đổi mới 

sáng tạo, hình thành văn hoá Sở hữu trí tuệ trong xã hội; 

+ Kế hoạch số 271/KH-SKHCN ngày 24/4/2026 tổ chức Hội nghị triển khai 

quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ;… 

- Tiếp tục cử 01 đồng chí lãnh đạo Sở tham gia ủy viên Hội đồng phối hợp 

Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. 

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật lĩnh vực khoa học và 

công nghệ gồm 8 công chức theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 

1914/STP-PBGDPL ngày 29/4/2026. 
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II. KẾT QUẢ CỤ THỂ 

1. Các hoạt động triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn 

với chức năng, nhiệm vụ của Sở 

- Tổ chức 02 Hội nghị triển khai quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ nhằm phổ biến, hướng dẫn các quy định quản lý (về nội dung và tài 

chính) đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học 

công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (Nguồn nông thôn mới) và các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ (có thời gian phê duyệt từ tháng 01/2026 đến tháng 

4/2026) cho các đối tượng của 27 cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ. 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp phổ biến, triển khai thực hiện 

06 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và 04 Quyết định của Ủy ban 

nhân dân thành phố về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm cụ 

thể hóa Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng cho hơn 180 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành; UBND 

các xã, phường, đặc khu; các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ; doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ;… 

- Tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật số 70/2025/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 

22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp hướng dẫn thi hành Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho 

trên 240 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành; 

UBND các xã, phường, đặc khu; các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi 

bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

cho trên 250 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, 

ngành; UBND các xã, phường, đặc khu; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam Chi nhánh Duyên hải Bắc bộ (VCCI); hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hải 

Phòng và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức Hội nghị đối thoại và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về 

hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2026. Tham dự Hội nghị có đại 

diện lãnh đạo Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia - cơ quan 

chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy 

ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; đại diện các sở, ngành, địa 

phương liên quan cùng đông đảo doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố. 

Hội nghị có sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 86 doanh nghiệp thuộc 

nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Hội nghị được tổ 

chức nhằm tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng 

đồng doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát 
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sinh trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định mới góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp thành phố. 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn ISO 21001 và công cụ 5S cho hơn 50 

đại biểu thuộc các trường học và Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn ISO 15180 và công 

cụ Kaizen cho trên 50 đại biểu thuộc các bệnh viện và trung tâm y tế. 

- Tổ chức Hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các 

sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu; lãnh đạo và các chuyên gia, nhà 

khoa học thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. 

- Lồng ghép tuyên truyền phổ biến các chính sách, quy định pháp luật có 

liên quan về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các hội nghị đối 

thoại, hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, hội 

nghị xúc tiến, hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; thông qua công tác 

kiểm tra và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho các đối tượng quản lý 

của Sở… 

- Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội 

khóa XV thông qua; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội; các chính sách mới, các văn bản pháp luật theo chỉ đạo, yêu cầu của 

các cơ quan có thẩm quyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

toàn Sở thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban, sinh hoạt chuyên môn, hệ 

thống HPNet, Trang Thông tin điện tử Sở và trên các nền tảng mạng xã hội. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản, đề án trong lĩnh vực phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố: Đề án xây dựng mô hình “Thành phố 

thượng tôn và tuân thủ pháp luật” tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 

và những năm tiếp theo; Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn 

đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-

2027” (theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố); Đề án “Truyền thông về quyền con người giai đoạn 2023 - 2028” theo 

Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án 

“Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2024-2030” theo Quyết định số 279/QĐTTg ngày 04/04/2024 

của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2715/QĐ-TTg ngày 13/12/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy 

ban Nhân quyền Liên hợp quốc và các chương trình phối hợp về phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ được phân công. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, truyền thông rộng rãi 

về mục đích, yêu cầu, nội dung, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tình hình, kết 
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quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, giải pháp hoàn thiện hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông 

tin, văn bản, ý kiến chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

của Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ Công tác triển khai nhiệm vụ 

tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật thành phố; các tin, bài viết, cách làm 

hay, mô hình hiệu quả, phóng sự, tọa đàm, infographic, video clip và các sản 

phẩm truyền thông khác về công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật trên Trang thông tin điện tử của Sở, mạng xã hội, Hệ thống Văn phòng điện 

tử (https://qlvb.hpnet.vn),… 

- Thực hiện công khai các Quyết định công bố danh mục và phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính qua Hệ thống quản lý văn bản điện tử, trên Trang thông tin điện tử Sở; 

đề nghị niêm yết công khai danh mục và nội dung thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công 

cấp xã để người dân và cộng đồng doanh nghiệp nắm được, nhằm mục đích giảm 

thiểu tối đa chi phí hành chính, chi phí về nhân công và thời gian cho người dân 

và doanh nghiệp. 

- Sở đã cử công chức tham gia các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến 

pháp luật do các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức, qua đó tạo điều kiện để công 

chức cập nhật, nắm bắt và triển khai kịp thời các văn bản, quy định mới liên quan 

đến lĩnh vực quản lý của Sở. 

- Đăng ký tài khoản trả phí trên trang thuvienphapluat.vn để công chức, viên 

chức, người lao động toàn Sở chủ động, thuận tiện trong việc tìm hiểu, khai thác 

các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ cũng trách nhiệm công dân hiểu và tuân thủ pháp luật.  

- Công khai số điện thoại đường dây nóng, Fanpage Facebook của Sở tiếp 

nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp. 

2. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phố biến giáo dục pháp 

luật. Tập trung phổ biến những chính sách, quy định pháp luật mới về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông 

như Trang Thông tin điện tử của Sở, Bản tin Khoa học và Công nghệ, Chuyên 

trang Chuyển đổi số; Trang Đổi mới sáng tạo, Fanpage Khoa học và Công nghệ 

TP Hải Phòng, các ứng dụng trên thiết bị di động, trên phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội: Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Công 

nghiệp Công nghệ số; Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); các 

Nghị định của Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số; Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/71qh15.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/71qh15.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/luat70_2025.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/luat70_2025.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/78qh.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/78qh.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/94qh.signed.pdf
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22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 

của Bộ Chính trị về công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát 

triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 

của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 

09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng 

và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận số 

09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp 

luật của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết 

luận số 17-KL/TW ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp 

nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI;… và các Nghị quyết của HĐND thành phố, Quyết 

định của UBND thành phố về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cụ thể hóa 

Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng... 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn thành phố cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Hải Phòng, đây là kênh 

giao tiếp duy nhất giữa người dân và chính quyền. Ứng dụng này vừa có thể trực 

tiếp cung cấp dịch vụ, vừa đóng vai trò như là cầu nối  giúp cho người dân tiếp 

cận, tương tác và sử dụng toàn bộ các dịch vụ mà chính quyền cung cấp như phản 

ánh kiến nghị, thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận các thông tin từ các cơ 

quan nhà nước và nhiều dịch vụ chuyên ngành khác. 

- Tích cực hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về đường 

truyền, kỹ thuật tổ chức các Hội nghị trực tuyến truyên truyền, phổ biến, triển 

khai thực hiện văn bản pháp luật; Hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến... khi có 

văn bản đề nghị. 

3. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh 

- Tiếp tục tham mưu HĐND và UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính 

sách về khoa học và công nghệ làm căn cứ pháp lý để khuyến khích, hỗ trợ các 

doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có 

hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa 

học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 05 Quyết 

định1; trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 01 Quyết định2 và tiếp tục tham 

                                           
1 Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách phát 

triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 

2025 - 2030; Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 ban hành Quy chế giải thưởng thành phố về khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 ban hành Quy định tổ 

chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hải Phòng; Quyết định số 

37/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Quyết định số 

40/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 
2 Quyết định quy định quản lý các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân 

sách nhà nước thành phố Hải Phòng. 
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mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 03 Quyết định3, HĐND ban hành 01 

Nghị quyết4.  

- Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy 

định pháp luật và các Hội nghị đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động để kịp thời giải quyết các nội 

dung thuộc thẩm quyền hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, 

giải quyết, tháo gỡ; hoàn thiện thể chế liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh 

doanh phát triển bền vững. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt 

động của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Sở và đơn vị, các chuyên 

trang Chuyển đổi số, Hệ thống Smart Hải Phòng, Fanpage KH&CN thành phố 

Hải Phòng... để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận pháp luật và thụ hưởng các chính sách pháp luật về 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

- Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ 

xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp 

có thế mạnh, tiềm năng của địa phương… cho các Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

- Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở được nhanh chóng, dễ dàng, đảm 

bảo theo quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình thực thi công vụ, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên 

lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

Không có. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP, NHIỆM 

VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Đề xuất và kiến nghị 

Không có. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, Đề án, Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND thành phố, Hội đồng Phối hợp 

                                           
3 (1) Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; (2) Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (3) Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và đảm 

bảo an toàn thông tin đối với Trung tâm Dữ liệu (DC) thành phố Hải Phòng. 
4 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi quản lý và thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng. 
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phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.  

- Tiếp tục đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại Sở; trong đó chú trọng việc 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện hiệu 

quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu, chỉ đạo tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh 06 tháng đầu năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ gửi báo cáo để Sở Tư 

pháp tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- GĐ Sở (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                                            

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Kiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số: 04b/TP/PBGDPL 

Ban hành theo Thông tư số 

17/2025/TT-BTP  

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2026 

(Từ ngày15 tháng 12 năm 2025 

đến ngày 04 tháng 6 năm 2026) 

 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Sở Tư pháp 

Số báo cáo 

viên pháp 

luật cấp tỉnh 

(Người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

PBGDPL trực tiếp, trực tuyến 
Thi tìm hiểu 

pháp luật 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành hoặc 

đăng tải  

(Bản) 

Số chính sách, dự thảo VBQPPL được 

truyền thông 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

(Đồng) 

Tổng 

số  

Trong 

đó: Số 

người 

thực 

hiện 

phổ 

biến 

pháp 

luật 

Tổng số 

Trong đó: 

PBGDPL trực 

tuyến 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số 

lượt 

người 

dự thi 

(Lượt 

người) 

Tổng số 

kinh phí 

Chia ra 

Số tài liệu gốc 

Số tài 

liệu 

được 

nhân 

bản để 

phát 

hành 

Chính sách 

(Chính sách) 

Dự thảo văn bản 

(Văn bản) 
Kinh phí NSNN 

Kinh 

phí từ 

nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Số 

cuộc 

(Cuộc) 

Số 

lượt 

người 

tham 

dự 

(Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

(Cuộc) 

Số 

lượt 

người 

tham 

dự 

(Lượt 

người) 

Tổn

g số 

Trong 

đó: số 

tài liệu 

được 

đăng 

tải trên 

Cổng 

thông 

tin 

điện tử 

Số chính 

sách phải 

được 

truyền 

thông 

Số 

chính 

sách 

đã 

được 

truyền 

thông 

Số dự 

thảo văn 

bản quy 

phạm 

pháp 

luật phải 

được 

truyền 

thông 

Số dự 

thảo 

văn 

bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật đã 

được 

truyền 

thông 

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên  

Kinh 

phí 

NSNN 

cấp 

theo 

chương 

trình, 

đề án 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

  
11 1180 02 300 0 0 30 0 30 0 0 10 10 

152.000.

000 
152.000.000 0 0 

Cột (1), cột (2) không phải báo cáo kỳ sơ bộ 6 tháng 

               

 

 



Biểu số: 21a/TP/HTPLDN 

Ban hành kèm theo Thông tư 

số 17/2025/TT-BTP 

 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2026 

(Từ ngày15 tháng 12 năm 2025 

đến ngày 04 tháng 6 năm 2026) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Khoa học và Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Tư pháp 

Số tư 

vấn 

viên 

pháp 

luật 

được 

kiện 

toàn, 

công 

bố, 

công 

khai 

(Người) 

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Kinh phí dành cho công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

(Đồng) 

Số 

cuộc 

tập 

huấn, 

bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

pháp 

luật 

(Cuộc) 

Số hội 

nghị 

đối 

thoại, 

diễn 

đàn 

được 

tổ 

chức 

(Cuộc) 

Kết quả đăng 

tải văn bản trả 

lời doanh 

nghiệp 

(Văn bản) 

Số hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật 

(Hồ sơ) 
Kinh phí từ ngân sách 

Nhà nước 

Kinh 

phí xã 

hội 

hóa 

Số văn 

bản trả 

lời của 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh đối 

với các 

vướng 

mắc 

pháp lý 

của 

doanh 

nghiệp 

Số 

văn 

bản 

tư 

vấn 

pháp 

luật 

của 

mạng 

lưới 

tư 

vấn 

viên 

pháp 

luật 

Số hồ 

sơ 

được 

tiếp 

nhận 

Số hồ sơ được giải quyết 

Kinh phí hỗ trợ 

chi phí tư vấn 

pháp luật 

Kinh 

phí 

chi 

các 

hoạt 

động 

khác 

Tổng số 

Chia theo  

 loại hình doanh nghiệp 

Doanh nghiệp 

vừa 

Doanh 

nghiệp 

nhỏ 

Doanh 

nghiệp 

siêu nhỏ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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